	TRƯỜNG THPT CHUYÊN

NGUYỄN HUỆ
	KÌ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN

MÔN:  ĐỊA LÍ

                  Ngày thi:

 Đề thi gồm 4 câu (01 trang)


Câu 1 (2,0 điểm)

a-Ở Việt Nam (múi giờ số 7) và lúc 10 h ngày 01/03/2014, thì các kinh độ 300Đ, 450Đ, 900 Đ, 300T, 450T, 900T lúc đó là mấy giờ, ngày tháng năm nào?

b- Các vòng đai nhiệt và các đới khí hậu trên Trái Đất có mối quan hệ tương ứng như thế nào? Nguyên nhân hình thành các vòng đai nhiệt và các đới khí hậu trên Trái Đất.

Câu 2 (2,0 điểm)

a-Trình bày và giải thích đặc điểm thời tiết của khu vực Bắc Bộ, duyên hải Trung Bộ và Nam Bộ nước ta từ tháng 11 đến tháng 4.
b- Cơ cấu dân số theo tuổi của nước ta đang thay đổi như thế nào? Tại sao ? 

Câu 3 (3,0 điểm)     

a-Dựa vào Átlát Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, hãy nhận xét và giải thích sự phân bố ngành trồng lúa.Việc đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp chế biến LT-TP ở ĐBSCL có ý nghĩa như thế nào đối với sản xuất nông nghiệp của vùng?

b- Hãy nhận xét về cơ cấu và sự chuyển dịch cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt phân theo nhóm cây dựa vào bảng số liệu sau đây:

Giá trị sản xuất ngành trồng trọt phân theo nhóm cây (Đơn vị: tỉ đồng)

	Loại cây
	Năm 2000
	Năm 2007

	Cây lương thực
	55163,1
	65194,0

	Cây rau đậu
	  6332,4
	10174,5

	Cây công nghiệp
	21782,0
	29579,6

	Cây ăn quả
	  6105,9
	  8789,0

	Cây khác
	  1474,8
	  1637,7

	Tổng số
	90858,2
	              115374,8


Câu 4 (3,0 điểm)

a-Nêu ý nghĩa của tuyến đường sắt Thống Nhất đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta.

b-Trình bày vai trò, điều kiện thuận lợi cho sản xuất cây công nghiệp của nước ta. Tại sao việc phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn liền với khâu chế biến?

Hết
------------------------------------------------------------

(Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lí Việt Nam )

	TRƯỜNG THPT CHUYÊN

NGUYỄN HUỆ
	HƯỚNG DẪN CHẤM KÌ THI THỬ VÀO LỚP 10 CHUYÊN

MÔN:  ĐỊA LÍ

                        Ngày thi:

 Đề thi gồm 4 câu 


	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	C1
	1
	Kinh độ

300 Đ

450 Đ

900 Đ

300 T

450 T

900 T

Giờ

5h

6h

9h

2h

24h ngày 28/2/2014
21h

Ngày

Ngày 1/3/2014)
Ngày 1/3/2014)
Ngày 1/3/2014)
Ngày 1/3/2014)
(0h ngày 1/3/2014)
ngày 28/2/2014

	0,75

	
	2
	Các vòng đai nhiệt và các đới khí hậu trên Trái Đất có mối quan hệ tương ứng 

-Tương ứng với năm vòng đai nhiệt, trên Trái Đất cũng hình thành 5 đới khí hậu theo vĩ độ: Một đới nóng, hai đới ôn hòa, hai đới lạnh

Nguyên nhân Trái Đất xuất hiện các vòng đai nhiệt và các đới khí hậu theo vĩ độ vì:

- Trái Đất có dạng hình cầu, tia sáng Mặt Trời tới bề mặt Trái Đất là các chùm tia sáng song song và Trái Đất quay quanh Mặt Trời vơi trục Trái Đất luôn nghiêng và không đổi phương so với mặt phẳng Hoàng Đạo một góc 66033’ nên góc nhập xạ giảm dần từ Xích Đạo đến Cực dẫn đến sự khác biệt về lượng nhiệt và ánh sáng từ đó sinh ra sự khác biệt về thời tiết, khí hậu.

- Khu vực giữa hai chí tuyến có hiện tượng tia sáng Mặt Trời chiếu thẳng góc với bề mặt Trái Đất nên có góc nhập xạ lớn, nhận được nhiều nhiệt nhất. Đó là đới nhiệt đới (Vòng đai nóng ).

- Khu vực giữa chí tuyến và vòng cực (ở cả hai nửa cầu) có góc nhập xạ giảm nên lượng nhiệt và ánh sáng nhận được cũng giảm . Đó là đới khí hậu ôn đới (Vòng đai ôn hòa)

- Khu vực từ vòng cực đến cực (ở cả hai nửa cầu) nơi ánh sáng Mặt Trời gần như song song với mặt đất nên nhận được ít nhiệt nhất. Đó là đới khí hậu hàn đới (Vòng đai lạnh).
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25



	C2
	
11Y1
1
	Sự khác nhau về thời tiết và khí hậu ở Bắc Bộ, duyên hải Trung Bộ và Nam Bộ trong mùa gió Đông bắc :

- Ở Bắc Bộ: Thời tiết  mùa đông, nhiệt độ hạ thấp <180c. Đầu mùa lạnh khô, cuối mùa lạnh ẩm có mưa phùn.

Do tác động của gió mùa mùa đông.Cuối mùa, gió mùa Đông Bắc thổi lệch đông qua biển vào nước ta gây mưa phùn.

- Ở Trung Bộ:  Bắc Trung Bộ thời tiết lạnh vừa,  Nam Trung Bộ thời tiết nóng.Có mưa  lớn vào các từ tháng 9 đến tháng 12.

Do gió mùa mùa đông suy yếu dần, kết thúc ở sườn bắc dãy Bạch Mã  

Do sự dịch chuyển của bão, hội tụ nhiệt đới đến vùng này vào các tháng cuối năm và tác dụng bức chắn địa hình của dãy Trường Sơn đối với gió ĐB qua biển nên có mưa vào thời kì Thu Đông.

-Thời tiết nóng khô, ổn định suốt mùa.Do vị trí nằm gần Xích Đạo và tác động của gió Tín phong BBC mà không chịu tác động của gió mùa ĐB. 
	1,5
0,5

0,5

0,5

	
	2
2
	 Xu hướng thay đổi cơ cấu dân số thời gian gần đây:  

- Tỉ lệ người trong độ tuổi từ 0 đến 14 tuổi giảm xuống, tỉ lệ từ 15 đến 59 và từ 60 tuổi trở lên tăng. 
       Giải thích:
- Tỉ lệ người ở độ tuổi 0-14 tuổi trong cơ cấu dân số giảm là kết quả của việc thực hiện chính sách Dân số và kế hoạch hóa gia đình. Ý thức về vấn đề dân số  của người dân được nâng lên.

- Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng 
	0,25

0,25



	C3
	1
	- Cây lúa được trồng ở tất cả các địa phương trong cả nước.Tỉ lệ diện tích cây lúa so với diện tích cây lương thực ở các địa phương có sự khác nhau.

+ Những khu vực có tỉ lệ diện tích cây lúa so với diện tích cây lương thực lớn (trên 90%) tập trung chủ yếu ở Đồng bằng Sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long, điển hình là các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Hưng Yên, Hải Dương ...(Đồng bằng Sông Hồng) và tất cả các tỉnh thuộc Đồng bằng sông Cửu Long

+ Những khu vực có tỉ lệ diện tích cây lúa so với diện tích cây lương thực thấp (dưới 60%) tập trung tại các tỉnh Trung du và miền núi Bắc Bộ (Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Cạn..) và Tây Nguyên ( Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắc, Đắk Nông, Lâm Đồng).

* Giải thích

- Sản phẩm cây lúa là nguồn lương thực chính của nước ta và là loại cây nhiệt đới sinh trưởng và phát triển được trên nhiều loại đất, đặc biệt là đất phù sa, vì vậy lúa được trồng ở hầu khắp các địa phương trên cả nước.

- Ở đồng bằng tỉ lệ diện tích cây lúa so với cây lương thực rất cao vì phần lớn diện tích đất nông nghiệp phù hợp với việc phát triển cây lúa,nguồn nước tưới tiêu thuận lợi.Cây lúa có hiệu quả kinh tế cao hơn hoa màu nên đại bộ phận diện tích được ưu tiên trồng lúa.Bên cạnh đó còn có các điều kiện khác như truyền thống, dân cư và lao động,cơ sở vật chất kĩ thuật...
- Ở trung du và miền núi đại bộ phận diện tích đất nông nghiệp không thích hợp với việc trồng lúa vì vậy tỉ lệ diện tích cây lúa so với diện tích trồng cây lương thực thường thấp.
Ý nghĩa của việc đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp chế biến LT-TP ở ĐBSCL  

-Góp phần nâng cao giá trị và chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa sản phẩm, đồng thời giúp sử dụng bảo quản sản phẩm lâu dài,đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.Giúp cho các sản phẩm lương thực và thực phẩm của nước ta mở rộng thị trường ra thế giới.

-Giúp cho nền nông nghiệp của vùng được thúc đẩy phát triển theo hướng mở rộng qui mô sản xuất và nâng cao trình độ, tiến dần tới mô hình nông công nghiệp kết hợp
	0,25
0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25
0,25


	
	2
	- Xử lí số liệu:

Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt phân theo nhóm cây




    (Đơn vị: %)

Loại cây
Năm 2000
Năm 2007
Cây lương thực

60,7

56,5

Cây rau đậu

7,0

8,8

Cây công nghiệp

24,0

25,6

Cây ăn quả

6,7

7,6

Cây khác

1,6

1,5

Tổng số

100,0

100,0

- Nhận xét:

+ Trong cơ cấu ngành trồng trọt: tỉ trọng của ngành trồng cây lương thực luôn chiếm cao nhất (d/c). Cây công nghiệp có tỉ trọng lớn thứ 2 (d/c). Cây rau đậu, cây ăn quả chiếm tỉ trọng nhỏ (d/c)

+ Xu hướng chuyển dịch: giảm tỉ trọng cây lương thực (d/c), tăng tỉ trọng cây công nghiệp, rau đậu và cây ăn quả (d/c)
	0,5

0,25

0,25

	C4
	a
	Ý nghĩa của tuyến đường sắt Thống Nhất đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta.
- Là tuyến đường sắt quan trọng nhất dài 1726km từ Hà Nội đến TP. HCM.

- Tạo mối liên hệ kinh tế, quốc phòng giữa các vùng KT của nước ta.

- Chuyên chở 2/3 khối lượng hàng hóa và hành khách của ngành đường sắt.

- Cùng với tuyến quốc lộ 1A, tạo nên một trục giao thông xuyên Việt quan trọng từ Bắc vào Nam.
	1,0


	
	b
	Vai trò, điều kiện sản xuất cây công nghiệp : 

- Vai trò: 

+ Cung cấp nhu cầu ăn, uống, mặc cho người dân; cung cấp nguyên liệu cho các ngành công nghiệp chế biến

+ Tạo nguồn hàng xuất khẩu có giá trị kinh tế cao; góp phần giải quyết căn bản môi trường sinh thái và tạo công ăn việc làm, phân bố lại dân cư…

-  Điều kiện phát triển

+ Tự nhiên

có hệ thống đất feralit rộng lớn, đặc biệt là đất đỏ bazan phân bố trên các cao nguyên xếp tầng rộng lớn và bằng phẳng; khí hậu nhiệt đới và có sự phân hóa, sông ngòi dày đặc…

+ Kinh tế - xã hôi

Lao động dồi dào, có nhiều kinh ngiêm, cơ sở vật chất ngày càng hoàn thiện…

Ý nghĩa của việc phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn liền với khâu chế biến:

- Đảm bảo chất lượng sản phẩm (do gần nguồn nguyên liệu và chất lượng nguyên liệu tốt), giảm chi phí vận chuyển từ đó tăng sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Thúc đẩy quá trình tái sản xuất mở rộng.Ổn định diện tích các vùng chuyên canh, hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp.

-Phát huy hiệu quả việc khai thác các thế mạnh về tự nhiên và KTXH, hướng tới mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững của các vùng nông nghiệp

-Góp phần giải quyết các vấn đề xã hội: Việc làm,phân bố dân cư lao động...
	0,5

0,5

1,0




